
- Ngày thi: 25/12/2022

TT SBD Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính

Hộ khẩu thường trú

(xã - huyện - tỉnh)
Ghi chú

1 01 Lê Thị Ngọc Ánh 04/5/1996 Nữ TT. Kbang - Kbang - Gia Lai

2 02 Trần Thị Mỹ Dung 25/12/1998 Nữ Vĩnh Hòa - Vĩnh Thạnh  - Bình Định

3 03 Nguyễn Thị Hồng Độ 09/3/1998 Nữ Vĩnh Quang - Vĩnh Thạnh  - Bình Định

4 04 Châu Quý Đức 12/7/1996 Nam TT. Phù Mỹ - Phù Mỹ - Bình Định

5 05 Nguyễn Thị Ngọc Hoài 20/7/1997 Nữ Canh Vinh - Vân Canh - Bình Định

6 06 Nguyễn Châu Nhật Huy 28/6/1997 Nam P. Nhơn Phú - TP. Quy Nhơn - Bình Định

7 07 Trần Thị Diệu Huyền 23/02/1994 Nữ P. Lê Hồng Phong - TP. Quy Nhơn - Bình Định

8 08 Lê Thị Bảo Ngân 29/8/1996 Nữ P. Lê Lợi - TP. Quy Nhơn - Bình Định

9 09 Tạ Hầu Đăng Nguyên 08/6/1994 Nam P. Lê Lợi - TP. Quy Nhơn - Bình Định

10 10 Mai Văn Nguyên 01/4/1997 Nam Phước Hòa - Tuy Phước - Bình Định

11 11 Thái Thị Hồng Nhi 20/11/1997 Nữ P. Hoài Hảo - TX. Hoài Nhơn - Bình Định

12 12 Phan Hoài Phong 17/5/1989 Nam P. Nhơn Phú - TP. Quy Nhơn - Bình Định

13 13 Nguyễn Minh Phú 16/8/1993 Nam P. Thị Nại - TP. Quy Nhơn - Bình Định

14 14 Hà Văn Tâm 20/12/1996 Nam Cát Nhơn - Phù Cát - Bình Định

15 15 Trần Đức Tâm 01/01/1989 Nam TT. Phú Phong - Tây Sơn - Bình Định

16 16 Nguyễn Trần Nhật Tân 21/3/1998 Nam Mỹ Hiệp - Phù Mỹ - Bình Định

17 17 Nguyễn Thanh Tân 10/02/1992 Nam Mỹ Phong - Phù Mỹ - Bình Định

18 18 Đặng Quốc Thịnh 03/6/1996 Nam 145 Trần Hưng Đạo - TP. Quy Nhơn - Bình Định

19 19 Thân Trọng Tín 20/12/1985 Nam Mỹ Chánh - Phù Mỹ - Bình Định

20 20 Nguyễn Minh Trạng 06/6/1994 Nam Nhơn Thọ - TX. An Nhơn - Bình Định

21 21 Trần Hữu Tri 25/6/1995 Nam An Hòa - An Lão - Bình Định

22 22 Trần Thanh Nhân Trí 19/4/1996 Nam P. Nhơn Hưng - TX. An Nhơn - Bình Định

23 23 Phạm Minh Trí 15/7/1994 Nam P. Thị Nại - TP. Quy Nhơn - Bình Định

24 24 Nguyễn Kiều Trinh 29/10/1997 Nữ TT. Tuy Phước - Tuy Phước - Bình Định

25 25 Hà Phi Vũ 16/12/1998 Nam Bình Tân - Tây Sơn - Bình Định

26 26 Nguyễn Hồ Tuyết Vy 27/10/1996 Nữ P. Nhơn Phú - TP. Quy Nhơn - Bình Định

27 27 Lê Viết Xuân 05/01/1997 Nam TT. Vĩnh Thạnh - Vĩnh Thạnh - Bình Định

28 28 Phạm Châu Mạnh Cường 10/5/1997 Nam P. Bình Định - TX. An Nhơn - Bình Định

Danh sách này có: 28 thí sinh.
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Phòng thi số: 01

Bình Định, ngày 21 tháng 12 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CHỦ TỊCH



- Ngày thi: 25/12/2022

TT SBD Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính

Hộ khẩu thường trú

(xã - huyện - tỉnh)
Ghi chú

1 29 Nguyễn Thái Dương 29/12/1997 Nam P. Đập Đá - TX. An Nhơn - Bình Định

2 30 Trịnh Thị Việt Hằng 30/6/1998 Nữ Bình Chánh -  Bình Sơn - Quảng Ngãi

3 31 Trần Thị Ngọc Lệ 06/9/1998 Nữ Tam Tiến - Núi Thành - Quảng Nam

4 32 Lâm Yến My 02/9/1998 Nữ Canh Hiệp - Vân Canh - Bình Định

5 33 Nguyễn Thị Thảo Ngân 25/10/1998 Nữ Ân Tín - Hoài Ân - Bình Định

6 34 Phan Lê Nghĩa 25/5/1998 Nam TT. Phù Mỹ - Phù Mỹ - Bình Định

7 35 Nguyễn Thị Cẩm Nhi 12/12/1997 Nữ Mỹ Cát - Phù Mỹ - Bình Định

8 36 Nguyễn Thị Bích Phương 05/10/1997 Nữ Xuân Hải - TX. Sông Cầu - Phú Yên

9 37 Lê Nhật Quyên 26/8/1998 Nữ P. Nhơn Hưng - TX. An Nhơn - Bình Định

10 38 Huỳnh Thị Kim Sướng 16/10/1996 Nữ Ân Thạnh - Hoài Ân - Bình Định

11 39 Bùi Hoàng Phương Thảo 18/02/1995 Nữ Mỹ Trinh - Phù Mỹ - Bình Định

12 40 Đặng Thị Thanh Thủy 08/6/1998 Nữ Mỹ Châu - Phù Mỹ - Bình Định

13 41 Nguyễn Thị Minh Trâm 02/10/1998 Nữ Sơn Hà - Sơn Hòa - Phú Yên

14 42 Ngô Lâm Thảo Vy 08/01/1998 Nữ Phường 5 - TP. Tuy Hòa - Phú Yên

15 43 Trương Thị Thanh Đào 20/02/1995 Nữ Cát Trinh - Phù Cát - Bình Định

16 44 Lê Thị Thu Hà 19/02/1993 Nữ Phước Thuận - Tuy Phước - Bình Định

17 45 Đặng Thị Mỹ Hạnh 26/01/1994 Nữ Hoài Châu Bắc - TX. Hoài Nhơn - Bình Định

18 46 Đặng Thị Kim Huệ 22/8/1997 Nữ Ân Phong - Hoài Ân - Bình Định

19 47 Nguyễn Lê Hữu Phúc 12/02/1993 Nam P. Ngô Mây - TP. Quy Nhơn - Bình Định

20 48 Nguyễn Thị Linh Quyên 08/3/1999 Nữ P. Bồng Sơn - TX. Hoài Nhơn - Bình Định

21 49 Phan Thị Như Quỳnh 16/10/1998 Nữ Phước Sơn - Tuy Phước - Bình Định

22 50 Hồ Thu Thảo 05/01/1992 Nữ P. Hoài Xuân - TX. Hoài Nhơn - Bình Định

23 51 Nguyễn Lệ Thu 21/3/1993 Nữ P. Nhơn Bình - TP. Quy Nhơn - Bình Định

24 52 Bùi Thị Minh Thư 12/9/1995 Nữ TT. Tuy Phước - Tuy Phước - Bình Định

25 53 Lê Ngọc Khánh  Tiết 03/8/1998 Nữ Nhơn Phong -  TX. An Nhơn - Bình Định

26 54 Võ Cảnh Toàn 10/8/1997 Nam TT. Tuy Phước - Tuy Phước - Bình Định

27 55 Trần Vân Tuyên 29/9/1997 Nữ Ân Hảo Đông - Hoài Ân - Bình Định

28 56 Huỳnh Thị Hải Yến 17/11/1998 Nữ P. Trần Phú - TP. Quy Nhơn - Bình Định

Danh sách này có: 28 thí sinh.

Phòng thi số: 02

                                           - Buổi thi: Chiều

Bình Định, ngày 21 tháng 12 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CHỦ TỊCH

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

Lê Quang Hùng

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
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DANH SÁCH THÍ SINH DỰ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG TIN HỌC VÀ NGOẠI NGỮ

KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC (BÁC SĨ, DƯỢC SĨ) NĂM 2022
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